
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 3 71 ĐT UBT (P) 5cm

17 4 44 3002 UXTC 15cm,CĐPB: Polype lòng TC

17 5 39 0000 UXTC 12 tuần/Thuyên tắc mạch

17 6 44 2002 UXTC 16 tuần

17 7 44 3003 UXTC 14 tuần

18 8 77 8047 U hạ vị 15 cm

18 9 36 2012 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 10 40 1011 NXTC 12tuần/VMC

19 11 53 3003 UXTC 16 tuần

19 12 52 2002 UXTC 16 tuần

19 13 49 1031 UXTC 20 tuần

14 47 ĐT UXTC 16 tuần

15 48 2022 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 58 8008 U hạ vị 15cm

17 2 51 1011 UXTC 18 tuần

17 3 47 2032 UXTC + UBT (P) 12cm

18 4 56 3033 UBT (T) , nghi K

18 5 49 1021 UXTC 12 tuần/Tim

18 6 32 ĐT NXTC 12tuần

19 7 53 2002 UXTC 14 tuần

19 8 52 5005 UXTC 14tuần/VMC ĐS V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THỌ + PHẠM TÀI + SỸ.SB

THỌ + PHẠM TÀI + SỸ.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TRÚC GIANG

MỸ Ý + TRÚC GIANG + THIÊN TRANG

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TRÚC GIANG

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + TẤN ÂN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + VŨ.SB + PHÚ.SB (S)

BS SẢN A + HÀ.SB + KIỀU CHÂU.SB(C)

THỌ + PHẠM TÀI + SỸ.SB

T.BÌNH + TR.LOAN + KIM.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + TẤN ÂN.SB

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + TẤN ÂN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + LÊ.TT + TÔ NGỌC.SB (S)

BS SẢN A + XUYẾN.SB + KHẮC ÂN.SB(C)

VIỆT THANH + HƯƠNG.PNT + NGỌC DIỆP.TT

VIỆT THANH + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + HƯƠNG.PNT + NGỌC DIỆP.TT

T.BÌNH + TR.LOAN + KIM.SB

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP,Sinh thiết lạnh

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT (Mổ khó)

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 02/06/2014 đến ngày 08/06/2014 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u, KTSD   

HUỲNH THỊ NHIÊN

HỒ THỊ NƯNG

DIỆP KIM THU

ĐỖ THỊ TRUNG TRINH

NGUYỄN THỊ DỄ

VÕ THỊ CANH

ĐOÀN BẠCH YẾN

LÊ THỊ HẢO

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ DƯ

NGUYỄN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

ĐỖ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ THU LIẾU

TRẦN THỊ MAI

HUỲNH THỊ HUỆ

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

TRIỆU THỊ THÚY

LÝ LỆ NHI

MAI THỊ HÀ

HUỲNH THỊ DUYÊN

1458

2585

1443

2586

1445

1438

1527

SHC

1448

400 B

2554

2502

2530

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2451

2565

2533

2573

PM

Ngày: 02/06/2014 

Ngày: 03/06/2014 

1447

2516

2527



19 9 50 3003 UXTC 16 tuần

19 10 47 3023 UXTC 16 tuần

19 11 40 0010 NXTC 12tuần

12 40 2012 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

3 0 0

3 0 0

17 1 67 1001 UBT 2bên 12cm

17 2 48 3003 UXTC 14 tuần

17 3 45 2002 UXTC 16 tuần

17 4 45 1001 UXTC 14 tuần

17 5 43 3013
UXTC 13 tuần

18 5 68 3013 UBT (T) 6 cm/cao HA

18 6 44 2012 UXTC 18 tuần

18 7 42 0000 NXTC 14tuần

19 8 64 5005 UBT (T) 5 cm

19 9 48 3003 UXTC 14 tuần

19 10 44 2022 UXTC 14 tuần/Tiểu đường

11 45 2022 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 53 1011 K NMTC

2 0

17 3 44 3003 UXTC 14 tuần

17 4 42 1011 NXTC 12 tuần

17 5 39 4024 UXTC 14 tuần

18 6 43 2002 UBT 15cm

18 7 42 2012 U hạ vị , Nghĩ  NXTC 10cm

18 8 29 0010 NXTC 13tuần

19 9 51 2012 UXTC 18 tuần

19 10 47 0000 UXTC 16 tuần K.HOÀNG + M CHÂU + HÀO.SB

QUỐC DUY + DŨNG.YQG + THỦIH.SB

QUỐC DUY + DŨNG.YQG + THỦIH.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

K.HOÀNG + M CHÂU + HÀO.SB

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + NG.CHÂU.SB + DUY.SB (S)

THU HÀ 2 + TRƯƠNG TRANG.SB + KHEN.SB(C)

VIỆT THANH + DIỄM TUYẾT + NGỌC DIỆP.TT

DIỄM TUYẾT + NGỌC DIỆP.TT + HẰNG.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + TẤN ĐẠT

Q.KHOA + T.NGỌC + TẤN ĐẠT

Q.KHOA + T.NGỌC + TẤN ĐẠT

K.HOÀNG + THU HÀ 3 + TÂN.SB

K.HOÀNG + THU HÀ 3 + TÂN.SB

K.HOÀNG + THU HÀ 3 + TÂN.SB

BS SẢN A + PHONG.SB + TUẤN.SB (C)

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + TRẦN NHUNG.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + TRẦN NHUNG.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

HƯƠNG THU + H.VÂN.NT + BÙI LINH.SB

HƯƠNG THU + H.VÂN.NT + BÙI LINH.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + RỠ.SB + MINH.SB (S)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt rộng TC + 2PP + mạc nối lớn, nạo hạch,

 rửa bụng, tìm TB lạ

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT   

Cắt TC toàn phần chừa 2BT  

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

PHAN THÚY LIỄU

THÁI THỊ KIM XUÂN

ĐỖ THỊ THANH VÂN

LƯU NGỌC ANH

CAO THỊ HƯỞNG

NGUYỄN THỊ MAI TRINH

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ THANH VÂN 

ĐẶNG KIM HUỆ

BÙI KIM LUYẾN

BÙI THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ DUNG

PHAN THỊ CƯNG

ĐOÀN HỒNG NGA

TRẦN THỊ LAN

NGUYỄN HỒNG HẠNH

DƯƠNG THỊ BẠC

LÊ THỊ TUYỀN

TRANG ÚT CHUẨN

TRẦN THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ THƠM

ĐÀO THỊ THU YẾN

PHAN THỊ NGỌC DUNG

HUỲNH THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

BN SẢN A

BN SẢN A

2595

2611

1505

2607

2551

2605

1491

2609

2526

1470

1486

1484

1473

1477

1483

1487

1805

1476

1468

2597

1536

1463

1326

1437

2587

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 04/06/2014 

Ngày: 05/06/2014 



19 11 41 2022 NXTC 14tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 23 ĐT U quái BT 2bên 27cm

17 2 72 2002 UBT (T) 7 cm/VMC 3 lần

17 3 46 3003 NXTC 14tuần

18 4 57 2002 UBT(P) 20cm

18 5 51 2002 UXTC 14 tuần

18 6 43 1001 NXTC 12 tuần + VS 2

THU THỦY + NG.LAN.BM + Y.NHI.NT

PHẠM HẢI + Q.HẢI + THAO.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + THAO.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + THAO.SB

K.HOÀNG + M CHÂU + HÀO.SB

BS SẢN A + CƯỜNG.SB + TÚ.SB (S)

BS SẢN A + KIM PHỤNG.SB + VŨ HẢI.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + Y.NHI.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + Y.NHI.NT

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 30 tháng 5 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT, Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

PHẠM TUYẾT NHUNG

ĐÀO THỊ XUÂN

ĐẶNG THỊ SAY

LÊ THỊ NĂM

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ DIỄM PHƯƠNG

LÊ THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG

1261

1498

1393

1514

1572

1395

2616

Thứ: SÁU 

Ngày: 06/06/2014 


